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CHÚ Ý AN TOÀN ĐIỆN 

 
Tất cả các mạch thí nghiệm đều sử dụng trực tiếp nguồn điện xoay chiều 220V. Do đó 

khi thực tập sinh viên phải luôn cảnh giác giữ an toàn về người lẫn thiết bị thí nghiệm. 
Để bảo đảm an toàn sinh viên phải tuyệt đối chấp hành các qui định sau đây: 
1. Không được chạm vào mạch điện khi đã mở nguồn cấp điện. 
2. Khi mắc điện xong, phải báo cáo cho cán bộ hướng dẫn kiểm tra, có sự đồng ý của 

cán bộ hướng dẫn mới được mở nguồn cấp điện. 
3. Khi đo điện áp, dòng điện hoặc xem dạng sóng cần phải: 

− Sử dụng đúng giai đo. 

− Đặt que đo đúng chỗ, đúng cực. 

− Khi xem dạng sóng ở những điểm có điện thế cao phải dùng bộ điện cực 
(probe) có giảm áp. 

4. Sắp xếp thiết bị và dây dẫn điện ngăn nắp, gọn gàng, thao tác chính xác, tập trung 
làm bài, không đùa giỡn. 

5. Không được di dời các thiết bị thí nghiệm từ bài này sang bài khác. 
6. Khi thực tập xong phải tắt điện, sắp xếp gọn gàng các thiết bị trước khi ra về. 
Sinh viên sẽ chịu trách nhiệm về các sự cố và bồi thường thiết bị hư hỏng nếu không 

chấp hành đúng các qui định trên. 
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LỜI NÓI ĐẦU 
 
 

Năm 2001, Bộ môn Viễn thông và điều khiển tự động, Khoa Công nghệ 
thông tin & truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ, đã thực hiện thiết kế lại 
các bài thí nghiệm Điện tử công suất. Các bài thí nghiệm này đã được thiết kế 
bao gồm thiết bị thí nghiệm và giáo trình, phục vụ cho các chuyên ngành Điện 
tử, Viễn thông, Tự động hóa, Kỹ thuật điện,…  

Giáo trình thí nghiệm Điện tử công suất được thực hiện lần này là sự bổ sung 
và cải tiến giáo trình thí nghiệm Điện tử công suất năm 2001. Giáo trình được 
biên soạn gồm 9 bài thực tập cho học phần 2 tín chỉ, thời lượng là 60 tiết thực 
tập, mỗi bài được thực hành với thời gian 6 tiết,  6 tiết còn lại dành cho kiểm tra 
học phần. Tuy  nhiên, ta cũng có thể chọn ra 5 bài cho học phần 1 tín chỉ. 

Tôi xin chân thành cám ơn quí thầy cô trong Bộ môn Viễn thông & Kỹ 
thuật điều khiển, Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông, hiện nay là Bộ 
môn Viễn thông và Bộ môn Tự động hóa, khoa Công nghệ, đã tham gia thực 
hiện các bài thí nghiệm năm 2001.  

Cảm ơn ThS. Phạm văn Tấn, ThS. Nguyễn Hoàng Dũng, TS. Trần Thanh 
Hùng và quí thầy, cô khác đã có nhiều đóng góp để hoàn thành giáo trình này. 

 
Cần Thơ, ngày 18 tháng 2 năm 2009 

ĐOÀN HÒA MINH 
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Bài 1: Khảo sát linh kiện công suất cơ bản 

BÀI 1: KHẢO SÁT LINH KIỆN CÔNG SUẤT CƠ BẢN 
Tham gia thực hiện: KS. Trương Văn Tám 

 
1.1. MỤC ĐÍCH 

Khảo sát các linh kiện công suất: BJT, MOSFET, SCR và Triac. Trong lĩnh vực điện 
tử công suất, các linh kiện này được dùng như các chuyển mạch (switch). Vì vậy, ta chỉ 
khảo sát chúng trong hai chế độ đóng (dẫn) và ngắt (ngưng dẫn), riêng với SCR và Triac 
ta sẽ khảo sát thêm các đặc tính cơ bản như điện thế phân cực, dòng kích, góc mỡ (điều 
khiển pha)…  

Qua bài thực hành này, sinh viên sẽ hiểu rõ hơn nguyên lý hoạt động của các linh kiện 
công suất, từ đó, có thể ứng dụng chúng trong thực tế. 
 

1.2. KIẾN THỨC NỀN 
Để làm tốt bài thí nghiệm này, sinh viên phải tự ôn tập kiến thức nền trong các giáo 

trình lý thuyết đã học. Đây là các linh kiện quen thuộc, nên trong các phần sau đây chỉ 
nhắc lại một số vấn đề cơ bản. 
 

1.2.1. BJT công suất:  
Về cấu tạo, nguyên lý họat động cơ bản vẫn giống như BJT công suất nhỏ. Sau đây 

là các đặc tính riêng của BJT công suất mà ta cần lưu ý: 

B

C

I
I

=β Hệ số khuếch đại dòng điện  của BJT công suất thường khá nhỏ (khoảng 

vài chục). 
 Khi dùng BJT như một chuyển mạch, các điểm cần quan tâm là: thời gian chuyển 

mạch (thời gian chuyển từ trạng thái dẫn bão hòa sang trạng thái ngưng dẫn và 
ngược lại) càng ngắn càng tốt; ở trạng thái đóng, mạch kích phải tạo dòng  IB đủ 
lớn (trong thực tế I

B

 lớn từ 2 đến 5 lần  IB BSAT) để bảo đảm BJT dẫn điện tốt. Tất 
nhiên, ta phải thiết kế sao cho BJT hoạt động không vượt quá các định mức. 

 BJT là lọai linh kiện công suất có thể kích ngắt. 
Ví dụ: 
a) Tải đặt ở chân E  (Hình 1.1) 

∞→=
C

CE
CE I

V
R  -  Khi SW ở vị trí 1 (nối mass), BJT ngưng dẫn (ngắt): 

BJT như một SW ở vị trí hở (OFF,                 ) và Vo= 0, I  = 0. L

C

CE
CE I

V
R =  - Khi SW ở vị trí 2, BJT chuyển sang trạng thái dẫn : 

≈ 0, thực tế từ  0.1V → 0.2V) thì RKhi BJT dẫn bảo hòa (VCE CE ≈ 0 (BJT như một 
SW đóng mạch - ON), V0 ≈ Vi
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Bài 1: Khảo sát linh kiện công suất cơ bản 

 
 
 IC # IL

• 

• •2 1

Vi

RL

Vo

IL

RB

SW 

Hình 1.1 

B+ 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
- Việc điều khiển như trên có bất lợi là B+ phải lớn hơn VCC nếu không thì BJT 

không bão hòa tuyệt đối (phải phân cực thuận cả nối BC và BE).  
Để cải thiện ta có thể:  
b) Đặt tải ở chân C  (Hình 1.2) 

 - 
c) Điều khiển gián tiếp (Hình 1.3): 
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